
STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy

1 TN025 Sinh học đại cương A1 'F11 83 2 CB 02/12/2019 101/KH 60 07h30 Nguyễn Thị Kim Huê 

2 TN025 Sinh học đại cương A1 2 CB 02/12/2019 104/KH 60 07h30

3 TN025 Sinh học đại cương A1 'F01 109 2 CB 02/12/2019 102/KH 60 07h30 Trần Thanh Mến 

4 TN025 Sinh học đại cương A1 2 CB 02/12/2019 103/KH 60 07h30

5 TN025 Sinh học đại cương A1 'F02 108 2 CB 02/12/2019 202/KH 60 07h30 Trần Thanh Mến 

6 TN025 Sinh học đại cương A1 2 CB 02/12/2019 203/KH 60 07h30

7 TN025 Sinh học đại cương A1 'F03 25 1 CB 02/12/2019 105/KH 60 07h30 Trần Thanh Mến 

8 TN025 Sinh học đại cương A1 'F04 24 1 CB 02/12/2019 205/KH 60 07h30 Trần Thanh Mến 

9 TN025 Sinh học đại cương A1 'F10 103 2 CB 02/12/2019 201/KH 60 07h30 Đái Thị Xuân Trang 

10 TN025 Sinh học đại cương A1 1 CB 02/12/2019 204/KH 60 07h30

11 TN025 Sinh học đại cương A1 '01 78 2 CB 02/12/2019 101/KH 60 09h00 Nguyễn Thị Phi Oanh 

12 TN025 Sinh học đại cương A1 1 CB 02/12/2019 104/KH 60 09h00

13 TN025 Sinh học đại cương A1 'F05 106 2 CB 02/12/2019 102/KH 60 09h00 Nguyễn Thị Phi Oanh 

14 TN025 Sinh học đại cương A1 2 CB 02/12/2019 103/KH 60 09h00

15 TN025 Sinh học đại cương A1 'F06 97 2 CB 02/12/2019 201/KH 60 09h00 Nguyễn Thị Phi Oanh 

16 TN025 Sinh học đại cương A1 1 CB 02/12/2019 204/KH 60 09h00

17 TN025 Sinh học đại cương A1 'F07 16 1 CB 02/12/2019 105/KH 60 09h00 Nguyễn Thị Phi Oanh 

18 TN025 Sinh học đại cương A1 'F08 54 1 CB 02/12/2019 205/KH 60 09h00 Trần Thị Anh Thư 

19 TN025 Sinh học đại cương A1 'F09 111 2 CB 02/12/2019 202/KH 60 09h00 Trần Thị Anh Thư 

20 TN025 Sinh học đại cương A1 2 CB 02/12/2019 203/KH 60 09h00

21 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '06 90 2 CB 02/12/2019 102/KH 90 13h30 Lê Phương Thảo 

22 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 2 CB 02/12/2019 103/KH 90 13h30

23 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '07 80 2 CB 02/12/2019 101/KH 90 13h30 Lê Phương Thảo 

24 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 104/KH 90 13h30
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25 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '10 80 2 CB 02/12/2019 201/KH 90 13h30 Lê Phương Thảo 

26 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 204/KH 90 13h30

27 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '04 80 2 CB 02/12/2019 202/KH 90 13h30 Nguyễn Hoàng Xinh 

28 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 2 CB 02/12/2019 203/KH 90 13h30

29 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '05 80 2 CB 02/12/2019 206/KH 90 13h30 Nguyễn Hoàng Xinh 

30 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 2 CB 02/12/2019 207/KH 90 13h30

31 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 'F01 64 2 CB 02/12/2019 208/KH 90 13h30 Nguyễn Hoàng Xinh 

32 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 209/KH 90 13h30

33 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '01 70 2 CB 02/12/2019 206/KH 90 15h30 Hồ Hữu Lộc 

34 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 2 CB 02/12/2019 207/KH 90 15h30

35 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 'F02 66 2 CB 02/12/2019 202/KH 90 15h30 Phạm Thị Vui 

36 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '08 79 2 CB 02/12/2019 208/KH 90 15h30 Nguyễn Thanh Hùng 

37 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 209/KH 90 15h30

38 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '09 80 2 CB 02/12/2019 101/KH 90 15h30 Trang Văn Dể 

39 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 104/KH 90 15h30

40 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '02 89 2 CB 02/12/2019 201/KH 90 15h30 Nguyễn Tử Thịnh 

41 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 1 CB 02/12/2019 204/KH 90 15h30

42 TN012 Đại số tuyến tính và hình học '03 89 2 CB 02/12/2019 102/KH 90 15h30 Nguyễn Tử Thịnh 

43 TN012 Đại số tuyến tính và hình học 2 CB 02/12/2019 103/KH 90 15h30

44 TN010 Xác suất thống kê '01 81 2 CB 03/12/2019 101/KH 70 07h30 Võ Văn Tài 

45 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 104/KH 70 07h30

46 TN010 Xác suất thống kê '02 80 2 CB 03/12/2019 201/KH 70 07h30 Võ Văn Tài 

47 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 204/KH 70 07h30

48 TN010 Xác suất thống kê 'F26 70 1 CB 03/12/2019 206/KH 70 07h30 Lâm Hoàng Chương 

49 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 207/KH 70 07h30

50 TN010 Xác suất thống kê 'F14 143 3 CB 03/12/2019 102/KH 70 07h30 Võ Văn Tài 

51 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 103/KH 70 07h30
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52 TN010 Xác suất thống kê 'F06 86 2 CB 03/12/2019 208/KH 70 07h30 Nguyễn Thanh Hùng 

53 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 209/KH 70 07h30

54 TN010 Xác suất thống kê 'F22 98 2 CB 03/12/2019 202/KH 70 07h30 Nguyễn Thanh Hùng 

55 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 205/KH 70 07h30

56 TN010 Xác suất thống kê 'F13 71 2 CB 03/12/2019 203/KH 70 07h30 Lê Phương Thảo 

57 TN010 Xác suất thống kê '09 80 2 CB 03/12/2019 101/KH 70 09h00 Lâm Hoàng Chương 

58 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 104/KH 70 09h00

59 TN010 Xác suất thống kê '10 80 2 CB 03/12/2019 201/KH 70 09h00 Lâm Hoàng Chương 

60 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 204/KH 70 09h00

61 TN010 Xác suất thống kê 'F05 82 2 CB 03/12/2019 206/KH 70 09h00 Lâm Hoàng Chương 

62 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 207/KH 70 09h00

63 TN010 Xác suất thống kê 'F08 78 2 CB 03/12/2019 208/KH 70 09h00 Lâm Hoàng Chương 

64 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 209/KH 70 09h00

65 TN010 Xác suất thống kê 'F10 80 2 CB 03/12/2019 202/KH 70 09h00 Lâm Hoàng Chương 

66 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 205/KH 70 09h00

67 TN010 Xác suất thống kê 'F16 74 1 CB 03/12/2019 102/KH 70 09h00 Bùi Anh Kiệt 

68 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 203/KH 70 09h00

69 TN010 Xác suất thống kê 'F02 52 2 CB 03/12/2019 103/KH 70 09h00 Bùi Anh Kiệt 

70 TN010 Xác suất thống kê 'F12 72 1 CB 03/12/2019 105/KH 70 09h00 Nguyễn Văn Pha 

71 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 210/KH 70 09h00

72 TN010 Xác suất thống kê '05 80 2 CB 03/12/2019 101/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 

73 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 104/KH 70 13h30

74 TN010 Xác suất thống kê '06 80 2 CB 03/12/2019 201/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 

75 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 204/KH 70 13h30

76 TN010 Xác suất thống kê 'F04 82 2 CB 03/12/2019 206/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 

77 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 207/KH 70 13h30

78 TN010 Xác suất thống kê 'F07 76 3 CB 03/12/2019 202/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 
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79 TN010 Xác suất thống kê 'F18 68 2 CB 03/12/2019 203/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 

80 TN010 Xác suất thống kê 'F23 102 2 CB 03/12/2019 102/KH 70 13h30 Lê Thị Mỹ Xuân 

81 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 103/KH 70 13h30

82 TN010 Xác suất thống kê '07 80 2 CB 03/12/2019 101/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

83 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 104/KH 70 15h00

84 TN010 Xác suất thống kê '08 77 2 CB 03/12/2019 203/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

85 TN010 Xác suất thống kê '12 80 2 CB 03/12/2019 201/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

86 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 03/12/2019 204/KH 70 15h00

87 TN010 Xác suất thống kê 'F09 78 3 CB 03/12/2019 202/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

88 TN010 Xác suất thống kê 'F11 144 2 CB 03/12/2019 102/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

89 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 103/KH 70 15h00

90 TN010 Xác suất thống kê 'F25 135 2 CB 03/12/2019 206/KH 70 15h00 Nguyễn Thị Hồng Dân 

91 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 03/12/2019 207/KH 70 15h00

92 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 'C01 80 2 CB 04/12/2019 101/KH 60 07h30 Nguyễn Thị Kim Ngân 

93 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 1 CB 04/12/2019 104/KH 60 07h30

94 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 'F02 38 2 CB 04/12/2019 102/KH 60 07h30 Nguyễn Thị Kim Ngân 

95 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 'C02 76 2 CB 04/12/2019 201/KH 60 07h30 Trần Thị Ngọc Thảo 

96 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 1 CB 04/12/2019 204/KH 60 07h30

97 TN014 Cơ và nhiệt đại cương '01 60 2 CB 04/12/2019 103/KH 60 07h30 Nguyễn Trí Tuấn 

98 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 'F01 140 3 CB 04/12/2019 202/KH 60 07h30 Nguyễn Trí Tuấn 

99 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 3 CB 04/12/2019 203/KH 60 07h30

100 TN019 Hóa học đại cương 'C01 16 1 CB 04/12/2019 105/KH 90 13h30 Nguyễn Văn Đạt 

101 TN019 Hóa học đại cương 'C02 80 2 CB 04/12/2019 101/KH 90 13h30 Nguyễn Văn Đạt 

102 TN019 Hóa học đại cương 1 CB 04/12/2019 104/KH 90 13h30

103 TN019 Hóa học đại cương 'C03 76 2 CB 04/12/2019 201/KH 90 13h30 Nguyễn Văn Đạt 

104 TN019 Hóa học đại cương 1 CB 04/12/2019 204/KH 90 13h30

105 TN019 Hóa học đại cương 'F01 49 2 CB 04/12/2019 102/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 
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106 TN019 Hóa học đại cương 'F02 49 2 CB 04/12/2019 210/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 

107 TN019 Hóa học đại cương 'F03 139 2 CB 04/12/2019 202/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 

108 TN019 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 203/KH 90 13h30

109 TN019 Hóa học đại cương 'F05 61 2 CB 04/12/2019 103/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 

110 TN039 Hóa học đại cương 'F01 108 2 CB 04/12/2019 206/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 

111 TN039 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 207/KH 90 13h30

112 TN039 Hóa học đại cương 'F02 107 2 CB 04/12/2019 208/KH 90 13h30 Lê Thị Bạch 

113 TN039 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 209/KH 90 13h30

114 TN019 Hóa học đại cương '03 90 2 CB 04/12/2019 101/KH 90 15h30 Hồ Quốc Phong 

115 TN019 Hóa học đại cương 1 CB 04/12/2019 104/KH 90 15h30

116 TN019 Hóa học đại cương '04 85 2 CB 04/12/2019 201/KH 90 15h30 Hồ Quốc Phong 

117 TN019 Hóa học đại cương 1 CB 04/12/2019 204/KH 90 15h30

118 TN019 Hóa học đại cương '01 83 2 CB 04/12/2019 206/KH 90 15h30 Ngô Trương Ngọc Mai 

119 TN019 Hóa học đại cương 1 CB 04/12/2019 105/KH 90 15h30

120 TN019 Hóa học đại cương '02 85 2 CB 04/12/2019 208/KH 90 15h30 Ngô Trương Ngọc Mai 

121 TN019 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 209/KH 90 15h30

122 TN039 Hóa học đại cương 'F04 101 2 CB 04/12/2019 102/KH 90 15h30 Ngô Trương Ngọc Mai 

123 TN039 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 103/KH 90 15h30

124 TN039 Hóa học đại cương 'F05 101 2 CB 04/12/2019 202/KH 90 15h30 Ngô Trương Ngọc Mai 

125 TN039 Hóa học đại cương 2 CB 04/12/2019 203/KH 90 15h30

126 TN019 Hóa học đại cương 'F06 66 2 CB 04/12/2019 207/KH 90 15h30 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

127 TN039 Hóa học đại cương 'F03 46 2 CB 04/12/2019 210/KH 90 15h30 Nguyễn Điền Trung 

128 TN048 Vật lý đại cương 'D02 87 2 CB 05/12/2019 101/KH 90 07h30 Nguyễn Văn Hợp 

129 TN048 Vật lý đại cương 2 CB 05/12/2019 104/KH 90 07h30

130 TN048 Vật lý đại cương '01 49 2 CB 05/12/2019 103/KH 90 07h30 Nguyễn Thị Hồng 

131 TN048 Vật lý đại cương 'D01 78 2 CB 05/12/2019 102/KH 90 07h30 Nguyễn Thị Hồng 

132 TN048 Vật lý đại cương 1 CB 05/12/2019 105/KH 90 07h30

5



STT Mã MH Tên môn học Nhóm Số SV Số CB Ngày thi Phòng thi Số phút thi Giờ Cán Bộ Giảng Dạy

133 TN023 Hóa phân tích đại cương '01 53 2 CB 05/12/2019 101/KH 90 13h30 Lâm Phước Điền 

134 TN023 Hóa phân tích đại cương 'F01 21 1 CB 05/12/2019 104/KH 90 13h30 Lâm Phước Điền 

135 TN023 Hóa phân tích đại cương 'F02 24 2 CB 05/12/2019 102/KH 90 13h30 Hoàng Hải Yến 

136 TN023 Hóa phân tích đại cương F04 86 2 CB 05/12/2019 103/KH 90 13h30 Hoàng Hải Yến 

137 TN010 Xác suất thống kê '03 79 2 CB 07/12/2019 101/KH 70 07h30 Dương Thị Tuyền 

138 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 104/KH 70 07h30

139 TN010 Xác suất thống kê '04 78 2 CB 07/12/2019 102/KH 70 07h30 Dương Thị Tuyền 

140 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 07/12/2019 103/KH 70 07h30

141 TN010 Xác suất thống kê 'F01 66 2 CB 07/12/2019 201/KH 70 07h30 Dương Thị Tuyền 

142 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 105/KH 70 07h30

143 TN010 Xác suất thống kê 'F15 86 2 CB 07/12/2019 202/KH 70 07h30 Dương Thị Tuyền 

144 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 07/12/2019 203/KH 70 07h30

145 TN010 Xác suất thống kê '11 80 2 CB 07/12/2019 101/KH 70 09h00 Trần Văn Lý 

146 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 104/KH 70 09h00

147 TN010 Xác suất thống kê 'F03 93 2 CB 07/12/2019 202/KH 70 09h00 Trần Văn Lý 

148 TN010 Xác suất thống kê 2 CB 07/12/2019 203/KH 70 09h00

149 TN010 Xác suất thống kê 'F17 66 2 CB 07/12/2019 201/KH 70 09h00 Trần Văn Lý 

150 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 105/KH 70 09h00

151 TN010 Xác suất thống kê 'F24 92 1 CB 07/12/2019 102/KH 70 09h00 Trần Văn Lý 

152 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 103/KH 70 09h00

153 TN010 Xác suất thống kê 'F27 68 1 CB 07/12/2019 204/KH 70 09h00 Trần Văn Lý 

154 TN010 Xác suất thống kê 1 CB 07/12/2019 205/KH 70 09h00

Cần Thơ, ngày 23 tháng 10 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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